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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA ĐIỀU DƯỠNG 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Quản lý Điều dưỡng 

Mã học phần:  71NURM40452 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71NURM40452_01 

Hình thức thi: Tiểu luận (Thuyết trình) Thời gian làm bài:  7 ngày 

☒ GV giao đề bài trong thời gian giảng 

dạy lớp học phần 

☐ TT. Khảo thí thiết lập và giao đề bài 

trên hệ thống thi CTE theo lịch thi Phòng 

Đào tạo công bố 

☐ Cá nhân ☒ Nhóm Số SV/nhóm:  2-3 

Quy cách đặt tên file Mã SV_Ho va ten SV_Tên học phần 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Trình bày được 

các những kiến 

thức cơ bản về 

khoa học quản lý 

nói chung và quản 

lý điều dưỡng nói 

riêng liên quan 

đến thực hành 

nghề điều dưỡng.  
Tiểu luận  

10%   PI 2.2 

CLO2 

Phân tích được 

quy trình quản lý 

và các chức năng 

của điều dưỡng 

trưởng khoa để áp 

dụng vào việc lập 

kế hoạch công tác 

20%   PI 3.2 
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điều dưỡng, quản 

lý nhân lực, quản 

lý tài sản vật tư và 

giải quyết vấn đề.  

CLO3 

Sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực (con 

người, cơ sở vật 

chất, vật tư, trang 

thiết bị…) sẵn có 

theo nhu cầu công 

việc để đảm bảo 

các hoạt động 

chăm sóc người 

bệnh an toàn, hiệu 

quả trong điều 

kiện bình 

thường/tình huống 

cấp cứu, dịch bệnh 

và thảm họa. Vận 

dụng triển khai kế 

hoạch tổ chức đào 

tạo thực 

hành/giám sát 

thực hành của điều 

dưỡng 

30%   

PI 5.1 

R,A 

PI 5.2 

R,A 

CLO4 

Vận dụng hiệu quả 

kỹ năng giao tiếp 

bằng lời nói, văn 

bản, đa phương 

tiện, các công cụ 

kỹ thuật công nghệ 

một cách hiệu quả 

trong những tình 

huống mô phỏng.  

30%   

PI 8.1; PI 

8.2; PI 

9.3 

CLO5 

Thái độ học tập 

tích cực, chủ động 

tìm kiếm thông tin 

và nghiên cứu tài 

liệu, có ý thức 

phát triển năng 

lực bản thân trong 

lĩnh vực hoạt 

động nghề nghiệp.  

10%   PI 12.1 

 

III. Nội dung đề bài 

1. Đề bài 
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Dựa theo Kế hoạch hoạt động công tác Điều dưỡng năm 2025 của Bệnh viện đa khoa X. 

(đính kèm); trong vai trò là Điều dưỡng trưởng khoa, anh/chị hãy xây dựng Kế hoạch hoạt động 

chuyên đề cho khoa của mình (1 trong các nội dung sau): 

1. Hoạt động triển khai các văn bản mới thuộc lĩnh vực điều dưỡng trong các cơ sở khám 

chữa bệnh; 

2. Hoạt động triển khai Kế hoạch đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế 

hướng tới sự hài lòng của người bệnh;  

3. Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe; 

4. Hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động điều dưỡng; 

5. Hoạt động đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học; 

6. Hoạt động quản lý dụng cụ, trang thiết bị y tế. 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày tiểu luận 

- Trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm), kiểu trang đứng (portrait). 

- Định dạng bài viết: font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, riêng các tiêu đề sử dụng cỡ 

chữ 14; Line spacing 1,5 line; lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên và lề dưới 2cm. 

- Độ dài tiểu luận tối thiểu: Ít nhất 7 trang (không tính phụ lục). 

- Độ dài của một bài tiểu luận: tối đa 12 trang (không tính phụ lục). 

- Trang bìa:  

+ Tên đầy đủ của Trường, logo (thông tin này viết chính giữa phần trên cùng của trang, 

cỡ chữ 14, chữ hoa, đậm.) 

+ Bài báo cáo chuyên đề (viết chính giữa trung tâm trang bìa, cỡ chữ 16, chữ hoa, đậm). 

+ Tên giàng viên hướng dẫn (viết góc dưới bên trái của trang, cỡ chữ 14, đậm). 

+ Tên sinh viên (viết góc dưới bên phải của trang, cỡ chữ 14). 

- Đính kèm thêm một trang tự đánh giá  

3. Rubric và thang điểm 

STT TIÊU CHÍ Hệ số 
 

I.  VIẾT TIỂU LUẬN (70%) 70  

1   Cấu trúc 5  

2   Hình thức trình bày 5  

3   Nội dung    

  3.1 Mở đầu 6  

  3.2 Các lý thuyết có liên quan đến vấn đề phân tích 7  

  3.3 Phân tích SWOT 10  

  3.4 

Mục tiêu 

Mục tiêu chung (3 điểm) 

Mục tiêu cụ thể (7 điểm) 

 

10  
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 3.5 Kế hoạch thực hiện * 25  

4  Tài liệu tham khảo 2  

II. THUYẾT TRÌNH (30%) 30  

1   Nội dung 9  

2   Kỹ năng giao tiếp, Phong cách trình bày 3  

3   Thiết kế slide báo cáo 3  

4   Trả lời câu hỏi 6  

5   Phối hợp nhóm  9  

Tổng cộng 100%  

• Thang điểm chi tiết kế hoạch thực hiện:   

Hoạt động 

(6đ) 

Mục tiêu 

(10đ) 

Người thực 

hiện (3đ) 

Người 

phối hợp 

(2đ) 

 Tiến 

độ 

(2đ) 

Phương 

pháp đánh 

giá (1đ) 

Dự kiến 

kinh phí 

(1đ) 

Hoạt động 1.   

…………………… 

      

Hoạt động 2.  

…………………… 

      

Hoạt động 3. 

…………………… 

      

……………………       

                                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2025 

 Người duyệt đề                              Giảng viên ra đề 

   
 TS. Lý Thị Phương Hoa                            ThS. Trần Thị Nhuỵ 

 

 


